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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 3349/BKHCN-XHTN ngày 04 tháng 8 năm 2016;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của 03 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt theo quy định tại Điều 1, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số BĐKH/16-20, các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chủ nhiệm Chương trình, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:

                                                                   
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ KH&CN, Bộ TC;                                                 

- Lưu VT, KHCN.NVH.20.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân


Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, QUẢN LÝ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016-2020” THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	STT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức thực hiện

	NỘI DUNG 1: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	1
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến suy thoái và khả năng thích ứng của các cây trồng chủ lực vùng đồi núi Bắc Trung Bộ...; 

- Đề xuất giải pháp công nghệ tiên tiến về giống, cây trồng chịu hạn và công nghệ canh tác cho một số cây trồng chủ lực phù hợp, nhằm nâng cao khả năng thích ứng, phục hồi đất nông nghiệp bị suy thoái do khô hạn, hạn chế xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất tại các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ;

- Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực đồi núi của một huyện điển hình vùng Bắc Trung Bộ;
	1. Báo cáo cơ sở khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sự suy thoái đất, khả năng của đất đai và cây trồng chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu để lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu;
2. Chọn tạo được một số loại cây, giống cây chịu hạn cho từng vùng, tiểu vùng sinh khí hậu tại khu vùng đồi núi  Bắc Trung Bộ;
3. Báo cáo đánh giá thực trạng độ phì nhiêu đất và công nghệ canh tác của một số cây trồng chủ lực tại các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ;
4. Mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực đồi núi của một huyện điển hình vùng Bắc Trung Bộ;

5. Kết quả đánh giá hiệu quả của Mô hình trình diễn;
6. Báo cáo hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho một số cây trồng chủ lực trên đất đồi khô hạn ở Bắc Trung Bộ;
7. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế, 02 bài báo trong các tạp chí chuyên ngành trong nước;
8. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	2
	Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

	- Xây dựng cơ sở khoa học của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; 

- Xây dựng bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho các vùng nông thôn đồng bằng  bắc Bộ;

- Xây dựng một số mô hình trình diễn và đánh giá hiệu quả các mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Đề xuất giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình trình diễn cho các vùng tương tự trên toàn quốc.
	1. Đánh giá các nguồn thải và ước tính mức phát thải khí nhà kính, khả năng chống chịu của cộng đồng dân cư nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; cơ sở khoa học của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ;
2. Bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho các vùng nông thôn đồng bằng  bắc Bộ;

3. Một số mô hình trình diễn, các giải pháp giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu áp dụng cho cộng đồng cư dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ;

4. Báo cáo đánh giá hiệu quả, mức độ giảm phát thải khí nhà kính của các mô hình cộng đồng cacbon thấp, chống chịu cao, hiệu quả ở các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;

5. Báo cáo đề xuất giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình cho các vùng tương tự trên toàn quốc;

6. Công bố: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS, 02-03 bài báo trong nước;

7. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	3
	Nghiên cứu các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán do biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung

	- Tuyển chọn một số giống cây trồng phù hợp với điều kiện khô hạn của vùng ven biển miền Trung;

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thoát hơi nước, giữ ẩm cho đất trong quá trình canh tác vùng ven biển miền Trung;

- Lựa chọn một số loại phân bón có tác dụng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và có khả năng giữ ẩm cho đất;
- Xây dựng quy trình và mô hình quản lý cây trồng tổng hợp giảm tác hại của hạn hán tại vùng đất ven biển miền Trung, tăng hiệu quả kinh tế so sản xuất đại trà 10-15%.
	1. Báo cáo và bản đồ đánh giá thực trạng hạn hán ảnh hưởng đến các cây trồng của vùng ven biển miền Trung;

2. Tuyển chọn 02 - 03 giống cây trồng được lựa chọn có khả năng chịu hạn phù hợp với điều kiện vùng ven biển miền Trung;

3. Lựa chọn 02 - 03 sản phẩm phân bón phù hợp có khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và có khả năng giữ ẩm cho đất;

4. Quy trình canh tác một số cây trồng phù hợp với điều kiện của vùng ven biển miền Trung được công nhận;

5. 03 Mô hình quản lý cây trồng tổng hợp giảm tác hại của hạn hán tại vùng đất ven biển miền Trung, tăng hiệu quả kinh tế so sản xuất đại trà 10-15%;

6. Công bố 01 bài trên tạp chí quốc tế, 02-03 bài bài báo trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước;

7. Đào tạo 01-02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	4
	Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận

	- Đánh giá thách thức, khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội khu vực Nam Trung Bộ; xây dựng bộ tiêu chí mô hình kinh tế, xã hội bền vững thích ứng với các hiện tượng thiên tai cực đoan; 
- Xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững có khả năng thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ; 

- Xây dựng, đánh giá được hiệu quả mô hình trình diễn về kinh tế, xã hội có khả năng thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận; 

- Đề xuất điều kiện, giải pháp, hướng dẫn nhân rộng mô hình kinh tế, xã hội có khả năng thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho các khu vực tương tự trong phạm vi cả nước.
	1. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và quy trình đánh giá thách thức, khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội;

2. Báo cáo kết quả đánh giá, dự báo thách thức, khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội khu vực Nam Trung Bộ;

3. Bộ tiêu chí của mô hình kinh tế, xã hội bền vững thích ứng với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

4. Bộ cơ sở dữ liệu (số liệu, tài liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài nguyên, hệ sinh thái, môi trường, các hiện tượng thiên tai cực đoan…) khu vực Nam Trung Bộ và tỉnh Ninh Thuận;

5. Mô hình (mục tiêu, nội dung, hoạt động, chỉ số đánh giá) phát triển kinh tế, xã hội bền vững có khả năng thích ứng với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ; 

6. Mô hình trình diễn (mục tiêu, nội dung, hoạt động, chỉ số đánh giá) phát triển kinh tế, xã hội bền vững có khả năng thích ứng với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận; đánh giá hiệu quả của mô hình;

7. Báo cáo đề xuất, điều kiện, giải pháp triển khai nhân rộng mô hình cho các khu vực tương tự trong phạm vi cả nước;

8. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế, 03 bài báo trong nước;
9. Đào tạo 02-03 Thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	5
	Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Thí điểm tại một huyện điển hình
	- Xác lập cơ sở khoa học xây dựng mô hình kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu  (bộ tiêu chí mô hình kinh tế thích ứng xâm nhập mặn, phân tích các mô hình kinh tế  ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Đánh giá, dự báo tác động xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; cơ hội và thách thức từ xâm nhập mặn để phát triển kinh tế - xã hội; tính cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long);

- Xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn cho vùng  Đồng bằng sông Cửu  Long;

- Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình trình diễn phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn cho một huyện điển hình vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tận dụng cơ hội, chuyển hóa các thách thức từ xâm nhập mặn để phát triển kinh tế - xã hội;

- Xác định điều kiện, giải pháp, quy trình thực hiện và chuyển giao mô hình kinh tế xanh cho các huyện bị xâm nhập mặn tương tự trong vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
	1. Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn mô hình kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu (bộ tiêu chí mô hình kinh tế ứng phó nhiễm mặn, phân tích các  mô hình kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn bối cảnh biến đổi khí hậu; Đánh giá  dự báo tác động xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Phân tích cơ hội và thách thức từ xâm nhập mặn để phát triển kinh tế - xã hội; Phân tích tính cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long);

2. Một số mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

3. Mô hình trình diễn phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn cho một huyện điển hình vùng đồng bằng Sông Cửu Long trên cơ sở tận dụng cơ hội, chuyển hóa các thách thức từ xâm nhập mặn để phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá hiệu quả Mô hình;
4. Báo cáo về điều kiện, giải pháp, quy trình thực hiện và chuyển giao mô hình kinh tế xanh cho các huyện bị xâm nhập mặn tương tự trong vùng đồng bằng Sông Cửu Long;

5. Công bố 02 bài báo đăng tải trên tạp chí uy tín trong nước và 01 bài báo quốc tế;
6. Đào tạo 02 thạc sỹ; hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	6
	Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo thiết bị tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ứng phó với hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu
	- Xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn phát triển công nghệ và chế tạo thiết bị tách ẩm từ không khí, cung cấp nước sinh hoạt cho vùng chịu hạn khắc nghiệt dưới tác động của biến đổi khí hậu;

- Xây dựng công nghệ và chế tạo thiết bị cung cấp nước quy mô hộ gia đình/cụm gia đình trong điều kiện độ ẩm không khí cực thấp ở Ninh Thuận và Tây Nguyên, với giá thành phù hợp;

- Áp dụng thử nghiệm, đánh giá hiệu quả công nghệ và thiết bị tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ tại tỉnh Ninh Thuận, Tây Nguyên làm cơ sở cho việc tính toán giá thành sản xuất và triển khai trên diện rộng;

- Đề xuất phương án triển khai ứng dụng thực tế.
	1. Cơ sở khoa học, thực tiễn phát triển công nghệ và thiết bị tách ẩm từ không khí, cung cấp nước sinh hoạt cho vùng chịu hạn khắc nghiệt dưới tác động của biến đổi khí hậu (ảnh hưởng của thời tiết - các yếu tố độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió, đến khả năng tách ẩm từ không khí, đánh giá nhu cầu tối thiểu về nước uống tại các vùng chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu trong thời kỳ hạn hạn khắc nghiệt....);
2. Bản tiêu chí kỹ thuật, thiết kế, mô tả công nghệ và thiết bị cung cấp nước quy mô hộ gia đình/cụm gia đình trong điều kiện độ ẩm không khí cực thấp ở Ninh Thuận và Tây Nguyên với giá thành phù hợp;
4. Hệ thống thiết bị quy mô hộ gia đình hoặc cụm gia đình đảm bảo tách ẩm từ không khí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân;
5. Phương án sử dụng năng lượng điện và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) để tách ẩm từ không khí có hiệu quả;
6. Mô hình thử nghiệm tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại Ninh Thuận và Tây Nguyên ứng phó với hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu;
7. Công bố 02-03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước; 01 bài trên tạp chí quốc tế;
8. Đào tạo 01-02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	7
	Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng bê tông rỗng thoát nước nhanh và kết cấu rỗng thu chứa nước trong công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm thiểu úng ngập khi mưa, điều tiết nước trong đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
	- Nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo, thi công loại bê tông có khả năng thoát nước nhanh nhưng vẫn đạt được cường độ yêu cầu (hệ số thấm nước, cấp độ bền nén) từ các nguồn nguyên vật liệu địa phương;

- Chế tạo và ứng dụng thử mặt đường, gạch lát vỉa hè, tấm lát sân bãi,… sử dụng bê tông rỗng thoát nước nhanh xuống mặt đất, ứng dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Chế tạo và ứng dụng thử một số dạng kết cấu rỗng đặt ngầm/hở thuộc phạm vi không gian công cộng (dải phân cách, vỉa hè, sân bãi, vườn hoa) nhằm thu hút nước góp phần tiêu thoát nhanh khi trời mưa và có khả năng lưu trữ nước để tưới cây, vệ sinh đường, …;

- Tích hợp thành công vào dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, để sản xuất và ứng dụng vào thực tiễn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật;

- Đánh giá hiệu quả tiêu thoát nước, giảm ngập úng và hiệu quả giữ nước để sử dụng về sau của các vật liệu rỗng, kết cấu rỗng đã nghiên cứu;

- Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật chế tạo và ứng dụng sản phẩm; báo cáo kinh tế, kỹ thuật, môi trường về hiệu quả của sản phẩm.
	1. Mẫu bê tông rỗng và kết cấu rỗng đáp ứng được yêu cầu kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam (bê tông rỗng thoát nước có hệ số thấm nước ≥0,4 cm/s, cấp độ bền nén ≥ B20);
2. Quy trình, công nghệ chế tạo bê tông rỗng, kết cấu rỗng và đề xuất phương án ứng dụng thực tế cho các loại (mặt đường, gạch lát vỉa hè, tấm lát sân bãi, dải phân cách, vỉa hè);
3. Công trình thí điểm đoạn đường sử dụng bê tông rỗng làm mặt đường, gạch lát hè có khả năng tiêu thoát nước nhanh và sử dụng một số dạng kết cấu rỗng bố trí dưới dải phân cách, vỉa hè có khả năng thu, chứa nước; 

4. Báo cáo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm bê tông tiêu thoát nước nhanh và sản phẩm kết cấu rỗng thu chứa nước nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, chống ngập úng và khô hạn trong đô thị.

5. Hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu đào tạo về thiết kế, chế tạo và ứng dụng hỗn hợp bê tông rỗng thoát nước nhanh và các sản phẩm bê tông kèm theo;
6. Hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu đào tạo về thiết kế, chế tạo và ứng dụng kết cấu rỗng có khả năng thu chứa nước bố trí ngầm/hở thuộc phạm vi không gian công cộng;
7. Công bố 01 bài báo quốc tế; 03 bài báo trong nước;

8. Đào tạo 02 thạc sỹ; hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.
	Tuyển chọn

	8
	Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho một số loại cây trồng ở vùng hạn hán Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ
	- Thiết kế hệ thống cảm biến đo độ ẩm của đất (Soil Moisture Sensor) sử dụng công nghệ mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks) điều khiển từ xa thông qua điểm héo của cây để xác định chính xác thời điểm và tưới đủ lượng nước cho cây trồng;

- Xây dựng quy trình công nghệ tưới nước thông minh tiết kiệm dựa trên hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor);

- Áp dụng công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm với quy mô lớn cho một số cây trồng ở các vùng khô hạn khắc nghiệt như Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
	1. Hệ thống tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor);

2. 02 Quy trình công nghệ tưới nước thông minh dựa trên hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho cây cà phê và cây nho được công nhận;

3. 02 Mô hình tưới nước thông minh, tiết kiệm ứng dụng hệ thống điều khiển, tưới nước từ xa quy mô 1000m2/mô hình cho cây cà phê ở Tây Nguyên và cây nho ở Ninh Thuận;

4. Công bố 01 bài báo quốc tế; 02 bài báo trên tạp chí có uy tín trong nước;

5. Đào tạo 02 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	NỘI DUNG 2: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	9
	Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm  góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững.


	- Cung cấp cơ sở khoa học trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;

- Đề xuất đổi mới phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (cách tiếp cận; căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khả năng liên kết vùng; trình tự, nội dung, phương pháp; các chỉ tiêu sử dụng đất, đánh giá hiệu quả, công bố công khai);

- Ứng dụng công nghệ trong lập quy hoạch (xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu thông qua các tiêu chí đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu).


	1. Báo cáo cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

3. Bộ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có tính đến yếu tố liên vùng và các tác động của biến đổi khí hậu;

4. Bộ tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường để đánh giá hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất;

5. Báo cáo đề xuất đổi mới phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (cách tiếp cận; căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khả năng liên kết vùng; trình tự, nội dung, phương pháp; các chỉ tiêu sử dụng đất, đánh giá hiệu quả, công bố công khai);
6. Quy trình, công nghệ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
7. Phần mềm hỗ trợ xây dựng và lựa chọn phương án QHSD đất tối ưu đảm bảo quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền vững;

8. Sản phẩm thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Nam Định (báo cáo kết quả thử nghiệm; các bản đồ bao gồm: bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ định hướng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; các bảng biểu, số liệu liên quan);

9. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

10. Công bố 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;

11. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	10
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất.


	- Xác lập cơ sở khoa học, đề xuất mô hình quản lý biến động tài nguyên, xây dựng bộ công cụ kỹ thuật, quy trình công nghệ trong quản lý biến động tài nguyên theo các chỉ tiêu thống kê có tính độc lập, khách quan, chính xác và hiệu quả;

- Tích hợp các thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, WebGIS, chiết xuất từ ảnh viễn thám, phục vụ các hoạt động giám sát tài nguyên đất theo chuyên đề, giám sát định kỳ hay đột xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường; xác định kịp thời các biến động tài nguyên đất đai;

- Xác lập được kênh giám sát hoạt động quản lý và sử dụng đất từ cộng đồng; 

- Áp dụng thử nghiệm xây dựng được mô hình, quy trình công nghệ quản lý biến động đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất; 

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu tới các địa phương phục vụ kiểm tra, giám sát sử dụng đất.
	1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về biến động tài nguyên, hoạt động giám sát sử dụng ở Việt Nam; bộ công cụ kỹ thuật, quy trình công nghệ trong quản lý biến động tài nguyên theo các chỉ tiêu thống kê có tính độc lập, khách quan, chính xác và hiệu quả;
2. Cơ sở dữ liệu, mô hình quản lý biến động và thống kê tài nguyên đất của Việt Nam;

3. Công cụ giám sát biến động tài nguyên đất có sự tham gia của cộng đồng (thông qua WebGIS);

4. Báo cáo thử nghiệm xây dựng được mô hình, quy trình công nghệ quản lý biến động đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trên một số huyện điển hình tại 01 tỉnh;
5. Bộ tài liệu hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường ứng dụng trong hoạt động quản lý, hỗ trợ các hoạt động giám sát khi có yêu cầu;

6. Công bố 02-04 bài báo trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước;

7. Đào tạo 02 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.


	Tuyển chọn

	11
	Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
	- Xác lập cơ sở khoa học về đặc điểm và quy luật tự nhiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười;

- Đánh giá tác động của con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cân bằng tài nguyên nước, hệ sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười;

- Đánh giá đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

- Đề xuất mô hình, giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
	1. Báo cáo đặc điểm và quy luật tự nhiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười - các cơ chế thích ứng tự nhiên của vùng;

2. Báo cáo đánh giá các tác động của con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cân bằng tài nguyên nước, hệ sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười;

3. Kết quả đánh giá an ninh nguồn nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
4. Báo cáo đánh giá và tích hợp các nghiên cứu quy hoạch không gian, cảnh quan nhằm chuyển đổi vùng Đồng Tháp Mười theo hướng trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;

6. Báo cáo đánh giá khả năng thực hiện, kiến nghị chính sách cần thiết để quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;

7. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia, 01 bài báo quốc tế;

8. Đào tạo 01-02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	12
	Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước; Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng  Nai
	- Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá an ninh nguồn nước các lưu vực sông chính ở Việt Nam;

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng nước ở Việt Nam;

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Áp dụng thử nghiệm đánh giá an ninh nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai.
	1. Cơ sở khoa học đánh giá an ninh nguồn nước các lưu vực sông chính ở Việt Nam;

2. Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng nước lưu vực sông đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa;

3. Các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

4. Báo cáo đánh giá thử nghiệm an ninh nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lưu vực sông Đồng Nai; 

5. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 bài báo quốc tế;
6. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	13
	Nghiên cứu tác động của  hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ  bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 
	- Xác định các dịch chuyển tân kiến tạo dọc lưu vực dòng chính của các sông lớn khu vực miền Trung; dự báo xu thế diễn biến và biến đổi địa hình, địa mạo, cảnh quan của chúng trong điều kiện biến đổi khí hậu;

- Đánh giá, dự báo được những tác động của hoạt động tân kiến tạo đến dòng chảy mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; 

- Đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

- Bổ sung cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


	1. Báo cáo đánh giá, dự báo những tác động của hoạt động tân kiến tạo đến dòng chính các lưu vực sông khu vực miền Trung;

2. Báo cáo đánh giá, dự báo những tác động của hoạt động tân kiến tạo đến dòng chảy mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

3. Sơ đồ cấu trúc tân kiến tạo lưu vực các sông chính tỷ lệ 1:100.000 và lưu vực song Vu Gia - Thu Bồn tỷ lệ 1:50.000;

4. Sơ đồ phân vùng cấu trúc và mức độ dịch chuyển tân kiến tạo lưu vực các sông chính tỷ lệ 1:100.000 và lưu vực song Vu Gia - Thu Bồn tỷ lệ 1:50.000;

5. Bộ sơ đồ dự báo xu thế biến động dòng chảy, (theo từng giai đoạn lưu vực sông các song chính tỷ lệ 1:100.000 và sông Vu Gia - Thu Bồn tỷ lệ 1:50.000;

6. Sơ đồ tai biến địa chất và mức độ tổn thương theo các yếu tố địa chất lưu vực các sông chính 1:100.000 và sông Vu Gia - Thu Bồn tỷ lệ 1:50.000 và chi tiết hóa cho một số diện tích trọng điểm tỷ lệ 1:25.000;

7. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế hoặc kỷ yếu hội nghị quốc tế ngoài nước; 01-02 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế; 02 bài báo đăng tạp chí quốc gia; 01-02 báo cáo tại hội nghị khoa học trong nước;

8. Đào tạo 01-02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	14
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam.
	- Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về các phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào trong hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia;

- Lựa chọn được các phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

- Thử nghiệm áp dụng hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới vào công tác hoạch định và điều hành chính sách quản lý tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.
	1. Báo cáo cơ sở khoa học về các phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia ở Việt Nam;

2. Báo cáo về phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam.

3. Kết quả áp dụng thử nghiệm các phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia trong hoạch định và điều hành chính sách quản lý tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.

4. Dự thảo tài liệu hướng dẫn áp dụng phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam.

5. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

6. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	15
	Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung chính sách và giải pháp quản lý, ứng phó
	- Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề an ninh môi trường của các nước trên thế giới và Việt Nam;

- Xây dựng được bộ tiêu chí  và xác định được các chỉ số an ninh môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Đề xuất được khung chính sách, giải pháp và cơ chế ứng phó, đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam.
	1. Báo cáo cơ sở khoa học về vấn đề an ninh môi trường của các nước trên thế giới và Việt Nam;

2. Bộ tiêu chí về an ninh môi trường của Việt Nam;

3. Bộ chỉ số an ninh môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam;

4. Khung chính sách, giải pháp và cơ chế ứng phó, đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam;

5. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên tạp chí trong nước;

6. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn

	NỘI DUNG 3: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH TỔNG HỢP, LIÊN NGÀNH VÀ LIÊN VÙNG VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	16
	Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ  hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu; ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
	- Đánh giá được thực trạng xâm nhập mặn của các tầng chứa nước ven biển miền Trung.

- Xác định được các nhân tố ảnh hưởng và đánh giá được mức độ dễ bị tổn thương các tầng chứa nước ven biển miền Trung đối với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Đề xuất được và thử nghiệm thành công một số giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Áp dụng được kết quả nghiên cứu  cho công trình cụ thể ngoài thực tế (thiết kế và/hoặc thi công).
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng xâm nhập mặn của các tầng chứa nước ven biển miền Trung: Thực trạng quản lý, khai thác; Thực trạng suy giảm nguồn nước tại các tầng chứa nước.

2. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tầng chứa nước dưới đất ven biển miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu; Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong việc bảo vệ, quản lý và khai thác các tầng chứa nước ngầm.

3. Bộ tiêu chí đánh giá xâm nhập mặn và tính dễ bị tổn thương của các tầng chứa nước ven biển do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

4.Cơ sở dữ liệu GIS về mức độ tổn thương của các tầng chứa nước,  về cảnh báo nguy cơ nhiễm mặn nước dưới đất, đề xuất Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất cho toàn bộ khu vực nghiên cứu và tại một số khu vực trọng điểm.

5. Báo cáo đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm hạn chế xâm nhập mặn cho các tầng chứa nước ngầm: Có tính khả thi, đảm bảo an toàn; hiệu quả trong bảo vệ, quản lý, khai thác; có khả năng nhân rộng,

6. Áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài cho 01 công trình thực tế tại tỉnh Ninh Thuân (thiết kế và/hoặc thi công).

7. Công bố: 03 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc báo cáo hội nghị trong nước, 01 bào báo trên tạp chí quốc tế.

8. Kết quả đào tạo: Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ 
	Tuyển chọn

	17
	Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WEBGIS và Tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh. 
	- Có được cơ sở lý luận, quy trình nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại (viễn thám, WEBGIS và Tự động hóa…) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Đề xuất được hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh;

- Đưa ra được các giải pháp khoa học công nghệ, xây dựng một bộ công cụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) của tỉnh Hà tĩnh theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.
	1. Cơ sở lý luận, quy trình nghiên cứu ứng dụng các công nghệ viễn thám, WEBGIS và Tự động hóa  xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;

2. Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám và bộ công cụ giải đoán ảnh đánh giá thực trạng hạn, xác định diện tích các loại cây trồng trong khu tưới phục vụ việc tính toán nhu cầu tưới; xác định diện tích mặt nước các hồ để xây dựng đường đặc tính lòng hồ phục vụ công tác kiểm đếm nguồn nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

3. Hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực phục vụ quản lý diện tích tưới, cơ cấu cây trồng của của từng hệ thống tưới trên nền bản đồ WEBGIS, tính toán dự báo nhu cầu dùng nước của các hệ thống tưới và tổng hợp theo thời gian thực, tính toán, dự báo lượng nước thiếu hụt của các hệ thống tưới, của tỉnh theo thời gian thực, dự báo nguồn nước bổ sung, hỗ trợ lập kế hoạch tưới của các hệ thống tưới, khuyến cáo điều chỉnh cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện nguồn nước của tỉnh Hà Tĩnh.

4. Các giải pháp khoa học công nghệ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) của tỉnh Hà Tĩnh; Thiết lập trung tâm điều hành kết nối với các thiết bị giám sát điều khiển ngoài hiện trường để giám sát nguồn nước và việc cấp nước của các hệ thống tưới.

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt.

6. Công bố: 02-03 bài báo trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 bài báo trên tạp chí Quốc tế.

7. Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	Tuyển chọn
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